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Đề Số 1 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆ   5        Khoanh vào chữ  đặt  trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: a) Số 42 570 300 được  đọc  là: 

A. Bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trăm. 

B. Bốn triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm. 

C. Bốn hai triệu năm bảy nghìn ba trăm. 

D. Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm. 

b) Trong số  9 352 471: chữ số 3 thuộc hàng nào? Lớp nào?  

A. Hàng trăm, lớp đơn vị   B. Hàng nghìn, lớp nghìn  

C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn  D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm nghìn 

Câu 2: a) Các số dưới đây số nào chia hết cho 2? 

A. 659 403 750 B. 904 113 695  C. 709 638 553  D. 559 603 551 

b) Năm 2005 thuộc thế    nà   

A. XVIII  B. XIX   C. XX   D. XXI 

Câu 3: a  Trung bình cộng c a   2cm,  3cm,  6cm, 27cm là  

A. 17   B.17cm   C.68cm   D. 68 

b)   ết  uả c a ph p chia  8 000    00 là   

A. 18   B. 180   C. 1800   D. 108 

Câu 4: a) Tính giá trị c a biểu thức sau: a -  b. Với a là số lớn nhất có năm chữ số và b là số bé 

nhất có năm chữ số? 

A. 99 998       B. 99 989   C. 8 9999        D. 80000 

b) 4 ngày 7 giờ = ..............giờ 

A. 47   B. 11    C. 103   D. 247 

Câu 5: Viết tiếp vào chỗ chấm :                                                                                                                                                                         

a. Đường thẳng IK vuông góc với  đường thẳng .........        

và đường thẳng…… 

b. Đường thẳng AB song song với đường thẳng ......... 

I 
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C D 
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II. PHẦN TỰ LUẬ   5        

Câu 1: Đặt tính rồi tính : (2 điểm) 

a. 386 154 + 260 765;   b. 726 485 – 52 936;   c. 308 x 563;        d. 12288 : 351 

       

       

       

       

       

       

       

       

Câu 3   2    m) Một mảnh đất hình chữ nhật c  n a chu vi là  60m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tính 

diện tích mảnh đất hình chữ nhật đ   

Bài giải 

 .............................................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................................   

Câu 3           Diện t ch hình b n là   

A. 608m2  B. 225m2 

C. 848m2  D. 1073m2 

 

15 m 

15 m 

38 m 

16 m 
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     Đ       Đ       

             4 

I.   Ầ    ẮC     Ệ   5      

Câu 1: a. D – 0,5 điểm    b.C – 0,5 điểm 

Câu 2: a. A – 0,5 điểm    b. D – 0,5 điểm 

Câu 3: a.   – 0,5 điểm    b.   – 0,5 điểm 

Câu 4: a. C – 0,5 điểm    b. C – 0,5 điểm 

Câu 5:  

a. Đường thẳng    vu ng g c với đường thẳng A  và đường thẳng CD  0, 5 điểm  

b. Đường thẳng A  s ng s ng với đường thẳng CD      0, 5 điểm  

 

II.   Ầ   Ự   Ậ   5      

Câu     2       Đ t t nh và t nh đ ng mỗi ph p t nh được 0,5 điểm 

a. 646 919  b. 673549  c. 173 404  d. 35 dư 3 

Câu 2  2      

 ài giải 

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là  

 (160 + 52 ) : 2 = 106 (m)  0, 5 điểm  

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là  

 (160 – 52 ) : 2 = 54 (m)  0, 5 điểm  

 h  c   60 – 106 = 54 m 

H  c   06 – 52 = 54 (m) 

Diện t ch mảnh đất hình chữ nhật là   

 106 ×  54 = 5724 ( m2)  0,75 điểm  

 Đ p số  5724 m2   0,25 điểm  

Câu 3: D –   điểm 
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Đề Số 2 

I/ MỤC TIÊU: Kiểm tra, đ nh gi   ết quả học tập c a HS về: 

   - Đọc, viết, so sánh số tự nhiên; hàng, lớp. 

   - Thực hiện phép tính về cộng, trừ các số c  đến sáu chữ số (không nhớ ho c có 

nhớ  h ng  u  3 lượt và không liên tiếp); nhân với số có hai chữ số; chia số c  đến 

năm chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia c  dư . 

   - Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5. 

   - Nhận biết góc vuông. 

   - Chuyển đổi, thực hiện phép tính với số đ   hối lượng, số đ  diện t ch đã học. 

   - Giải bài t  n c  đến ba bước tính: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 

II  Đ      

     Ầ    ẮC     Ệ   5       

Hãy khoanh vào chữ cá   ặt trước kết quả  úng của các câu sau. 

Câu 1    đ  Tr ng c c số 5 784;  6874; 6 784 số lớn nhất là:     

A. 5785  B. 6 784  C. 6 874 

Câu 2:   đ   Số  Hai mươi ba triệu ch n trăm mười; được viết là:  

A. 23 910             B. 23 000 910      C. 23 0910 000   

Câu 3:   đ  Giá trị c a chữ số 3 trong số 653 297 là:   

   A.   30 000              B.     3000             C.  300  

Câu 4:  0.5đ       10 dcm2 2cm2 = ......cm2           

A.  1002 cm2           B.    102 cm2        C.  120 cm2              
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Câu 5:  0.5đ       357 tạ + 482 tạ =……       

     A/ 839               B/ 739 tạ                  C/ 839 tạ                 

Câu 6: (0.5đ) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:  

           A. 16m                B. 16m
2
                   C. 32 m                      

 Câu 7:  0.5đ   Hình bên có các c p cạnh vuông góc là:     

A.   AB và AD; BD và BC.  

B.   BA và BC; DB và DC. 

C. AB và AD; BD và BC; DA và DC.               

                               B/ PHẦN KI M TRA TỰ LUẬ   5    m) 

Bài 1: (2 điểm)  Đ t tính rồi tính:  

a. 186 954 + 247 436        b. 839 084 – 246 937        c.  428 × 39              d. 4935 

: 44 

Bài 2:  2 điểm) Tuổi c a mẹ và tuổi c a con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn c n 33 

tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?  

Bài 3     điểm) Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 

5 mà số đ  vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5?  

Đ      Đ  THI CUỐI KÌ 1 MÔN TOÁN L P 4 

     Đ         C C  C   Đ    

A. PHẦN TRẮC NGHIỆ    5       

Câu    đáp án  C         điểm) 

Câu 2  đ p  n  B     điểm) 
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Câu 3  đ p  n  B     điểm) 

Câu 4  đ p  n  A     điểm) 

Câu 5  đ p  n  C   0.5 điểm) 

Câu 6  đ p  n  B   0.5 điểm) 

Câu 7  đ p  n  C   0.5 điểm) 

B. PHẦN TỰ LUẬ     5    m) 

Bài 1:  2 điểm)  Đ t tính rồi tính: (M1; M2) 

     186 954  +  247 436       839 084 – 246 937        428 × 39                4935 : 44    

    652 834                               729 684                            428                     4935   34    

    196 247                               384 928                              39                        53       112 

    849 081                               344 756                          3852                          95 

                                                                                     1284                              7 

                                                                                     16692                             

Bài 2   2    m):   Tóm tắt  0,25 điểm):  

                                              ? tuổi 

        Tuổi con :       

                                                                 33 tuổi 

        Tuổi mẹ  :                                                                                      

                                                     ? tuổi                                

Bài giải 

Tuổi c a mẹ là: 

 

   -   

   

  +   

 

  ×   

57 tuổi 
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(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi) 

Tuổi c a con là: 

(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi). Ho c: 45 – 33 = 12 (tuổi). Ho c: 57 – 35 = 12 (tuổi) 

                                                                  Đ p số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi 

Bài 3   2    m).       

Số đ  là   9580 

 

 

Đề Số 3 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu  h ng trăm bảy mươi nghìn s u trăm được viết là: 

 A. 5 070 060  B. 5 070 600   

 C. 5 700 600  D. 5 007 600 

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 trong số 587964 thuộc hàng nào? 

A. Hàng trăm  B. Hàng nghìn     C. Hàng chục  D. Hàng đơn vị 

Câu 3 : Trong các số 1397 ; 1367 ; 1697 ; 1679 số lớn nhất là số : 

A. 1397                 B. 1367                C. 1697                     D. 1679 

Câu 4: (0.5 điểm) Số trung bình cộng c a 49 và 87 là? 

 A. 67   B. 68   C. 69   D. 70 
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Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn  = …………………..yến? 

 A. 20  B. 200  C. 2000  D. 20000 

Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ bên có? 

 

 

 

A. Hai đường thẳng song song. Hai góc vuông. 

 . Hai đường thẳng song song. Ba góc vuông. 

C.  a đường thẳng song song. Hai góc vuông. 

D.  a đường thẳng song song. Ba góc vuông. 

Câu 7: (0.5 điểm) Kết quả c a phép nhân 45 × 11 là: 

 A. 90   B. 195   C. 495   D. 594 

Câu 8: Bác Hồ sinh năm  890 thuộc thế kỷ nào? 

A. Thế kỷ XVII    B. Thế kỷ XVIII   C. Thế kỷ XIX       D. Thế kỷ XX 

Câu 9: Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:  

A. 450  B. 405  C. 504   D. 545 

 Câu 10: Kết quả c a biểu thức: 5  x 134 x 2 là: 

A. 134            B. 13400              C. 1304                        D.1340 

II. TỰ LUẬN (4 điểm) 
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Câu 1: ( 2 điểm) Đ t tính rồi tính:  

a) 236 105 + 82 993        b) 935 807 - 52453 

 

 

 

 

 

 

  

c)   365 x 103        d) 11 890 : 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: (2 điểm) Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số 

học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học 

sinh nam?  
Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 
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Câu 3: Tính nhanh: 

12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24 

 

 

 Ư NG DẪ  Đ           C   Đ  M KI M TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: TOÁN LỚP 4 

THỜI GIAN: 40 PHÚT 

 

I.Phần trắc nghiệ     5    m)  

        Từ câu 1 - câu 10  đúng mỗi câu được 0,5 điểm. 

 

Câu 1. B Câu 5. B Câu 9. C 

Câu 2. B Câu.  A Câu 10. D 

Câu 3. C Câu 7. C  

Câu 4. B Câu 8. C  

II. Phần tự luận:  5 điểm) 

Câu 1: Mỗi ph p t nh đ ng được 0.5 điểm. 

 

A. 236 105 + 

82993 

 236105 

   82993 

 319098 

 

B. 935 807–52453 

  935807 

 - 52453 

883354 

 

C.  365 x 103 

    365   

    103 

  1095 

365 

D.  11 890 : 58 

11890    58 

    290         205 

        0 

 

   

- 

x 
+ 
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37595 

 

Câu 2:     Bài giải: 

Hai lần số học sinh nam là:                    0.25 đ   

672 – 92 =  580 (học sinh)                   0.25 đ  

Số học sinh nam là:              0.25 đ  

580 : 2 = 290 (học sinh)           0.25đ  

Số học sinh nữ là:            0.25 đ  

672 – 290 =  382 (học sinh)          0.25đ  

              Đ p số: 290 học sinh nam                 0.25 đ  

                        382 học sinh nữ         0.25 đ  

Câu 3: Tính nhanh: 

12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24 

=  2345 x  7 + 23 x  2345 +  2345 x   +  2345 x 35 +  2345 x 24    0.25 đ  

=   2345  x   7 + 23 +   + 35 + 24                                                       0.25 đ  

= 12345  x 100                                                                                         0.25 đ  

=  234500                                                                                                0.25 đ  
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